
TAND HUY N L C NG NỆ Ụ Ạ     C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
T NH B C GIANGỈ Ắ Đ c l p - T  do - H nh phúcộ ậ ự ạ

B n án s : 32/2017/HNGĐ-STả ố
Ngày 06/9/2017

V/v: Tranh ch p hôn nhân và gia đìnhấ

NHÂN DANH 
N C C NG HOÀ XÃ H I CH  NGHĨA VI T NAMƯỚ Ộ Ộ Ủ Ệ

         TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUY N L C NG N, T NH B C GIANGỆ Ụ Ạ Ỉ Ắ
V i thành ph n H i đ ng xét x  s  th m g m có:ớ ầ ộ ồ ử ơ ẩ ồ

Th m phán - Ch  to  phiên toà: Ông Nguy n Thái S n.ẩ ủ ạ ễ ơ
Các H i th m nhân dân: Ông Giáp Văn Ph m.ộ ẩ ẩ

         Ông Tr n Đăng Thanh.ầ
Th  ký tòa án ghi biên b n phiên tòa: Ông Di p Văn Vĩ - Cán b  Tòa án nhânư ả ệ ộ

dân huy n L c Ng n.ệ ụ ạ
Ki m sát viên tham gia phiên toà: Bà Nguy n Th  L  Th y - Ki m sát viên,ể ễ ị ệ ủ ể

Vi n ki m sát nhân dân huy n L c Ng n.ệ ể ệ ụ ạ
Ngày 06 tháng 9 năm 2017 t i tr  s  Toà án nhân dân huy n L c Ng n, t nhạ ụ ở ệ ụ ạ ỉ

B c Giang xét x  s  th m v  án dân s  th  lý s  179/2017/DSST-HNGĐ ngày 20ắ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
tháng 6 năm 2017 v  vi c "Tranh ch p hôn nhân và gia đình" theo Quy t đ nh đ aề ệ ấ ế ị ư
v  án ra xét x  s  16/2017/QĐXXST - HNGĐ ngày 10/8/2017 gi a các đ ng s :ụ ử ố ữ ươ ự

- Nguyên đ n: Ch  Nguy n Th  N, sinh năm 1987 (Có m t)ơ ị ễ ị ặ
- B  đ n: Anh Nguy n Văn M, sinh năm 1986 (Có m t)ị ơ ễ ặ
Cùng trú t i: Thôn K, xã P, huy n L, t nh B.ạ ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Trong đ n kh i ki n xin ly hôn đ  ngày 01/9/2015 và nh ng l i khai ti pơ ở ệ ề ữ ờ ế

theo nguyên đ n ch  Nguy n Th  N trình bày:ơ ị ễ ị
Ch  và anh Nguy n Văn M k t hôn v i nhau năm 2011, tr c khi c i cóị ễ ế ớ ướ ướ

đ c t  do tìm hi u và th a thu n, đ c hai bên gia đình t  ch c l  c i theoượ ự ể ỏ ậ ượ ổ ứ ễ ướ
phong t c đ a ph ng. V  ch ng có đăng ký k t hôn t i UBND xã H S, huy n L G,ụ ị ươ ợ ồ ế ạ ệ
t nh B. Sau ngày c i v  ch ng v  chung s ng v i nhau t i thôn K, xã P, huy n L.ỉ ướ ợ ồ ề ố ớ ạ ệ
Th i gian đ u v  ch ng chung s ng hòa thu n h nh phúc, đ n cu i năm 2012 vờ ầ ợ ồ ố ậ ạ ế ố ợ
ch ng phát sinh mâu thu n. Nguyên nhân là do trong cu c s ng v  ch ng khôngồ ẫ ộ ố ợ ồ
h p nhau, th ng xuyên cãi, ch i nhau, không phát tri n đ c kinh t  gia đình. Vợ ườ ử ể ượ ế ợ
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ch ng s ng ly thân t  tháng 4/2017 đ n nay và c t đ t m i quan h  tình c m t  đó.ồ ố ừ ế ắ ứ ọ ệ ả ừ
Nay nh n th y mâu thu n đã tr m tr ng, tình c m v  ch ng không còn, m c đíchậ ấ ẫ ầ ọ ả ợ ồ ụ
hôn nhân không đ t. Ch  xin đ c ly hôn v i anh Nguy n Văn M.ạ ị ượ ớ ễ

- V  con chung: V  ch ng có m t con chung Nguy n Th  Ph ng A, Sinhề ợ ồ ộ ễ ị ươ
ngày 15/9/2011. Ly hôn nguy n v ng c a ch  N là ti p t c đ c qu n lý, chăm sócệ ọ ủ ị ế ụ ượ ả
con chung và không yêu c u anh M ph i c p d ng phí t n nuôi con. Không đầ ả ấ ưỡ ổ ề
ngh  Tòa án gi i quy t vi c c p d ng nuôi con.ị ả ế ệ ấ ưỡ

- V  tài s n công n  chung: Không yêu c u Tòa án xem xét gi i quy t.ề ả ợ ầ ả ế
- V  án phí: Ch  Nguy n Th  N xin ch u c  ti n án phí dân s  s  th m.ề ị ễ ị ị ả ề ự ơ ẩ
T i b n t  khai ngày 20/6/2017 và biên b n ghi l i khai ngày 10/8/2017 b  đ nạ ả ự ả ờ ị ơ

anh Nguy n Văn M trình bễ ày: Anh và ch  Nguy n Th  N k t hôn v i nhau năm 2011,ị ễ ị ế ớ
tr c khi c i có đ c t  do tìm hi u và th a thu n, đ c hai bên gia đình t  ch cướ ướ ượ ự ể ỏ ậ ượ ổ ứ
l  c i theo phong t c đ a ph ng và có đăng ký k t hôn t i UBND xã H S, huy nễ ướ ụ ị ươ ế ạ ệ
L G, t nh B. Sau khi c i v  ch ng anh v  chung s ng v i nhau t i thôn K, xã P,ỉ ướ ợ ồ ề ố ớ ạ
huy n L. Th i gian đ u tình c m v  ch ng hòa thu n h nh phúc, đ n 04/2017 vệ ờ ầ ả ợ ồ ậ ạ ế ợ
ch ng tôi phát sinh mâu thu n nguyên nhân là do trong cu c s ng v  ch ng khôngồ ẫ ộ ố ợ ồ
h p nhau, th ng xuyên cãi, ch i nhau, không phát tri n đ c kinh t  gia đình, anhợ ườ ử ể ượ ế
nghi ng  ch  N có quan h  tình c m v i ng i đàn ông khác. V  ch ng cũng ly thânờ ị ệ ả ớ ườ ợ ồ
nhau t  th i gian đó cho đ n nay không còn quan h  tình c m gì n a. Nay anh nh nừ ờ ế ệ ả ữ ậ
th y tình c m v  ch ng không còn, mâu thu n đã tr m tr ng, m c đích hôn nhânấ ả ợ ồ ẫ ầ ọ ụ
không đ t đ c. Ch  N xin ly hôn v i anh, quan đi m c a anh là hoàn toàn nh t trí.ạ ượ ị ớ ể ủ ấ

- V  con chung: V  ch ng anh có m t con chung Nguy n Th  Ph ng A,ề ợ ồ ộ ễ ị ươ
Sinh ngày 15/9/2011. Ly hôn nguy n v ng c a anh xin đ c nuôi con chung và anhệ ọ ủ ượ
không yêu c u ch  N ph i c p d ng phí t n nuôi con. Không đ  ngh  Tòa án gi iầ ị ả ấ ưỡ ổ ề ị ả
quy t vi c c p d ng nuôi con.ế ệ ấ ưỡ

- V  tài s n công n  chung: Không yêu c u Tòa án xem xét gi i quy t.ề ả ợ ầ ả ế
T i phiên tòa nguyên đ n ch  Nguy n Th  N trình bày: Ch  gi  nguyên cácạ ơ ị ễ ị ị ữ

n i dung đã trình bày theo đ n kh i ki n, b n t  khai và các biên b n ghi l i khaiộ ơ ở ệ ả ự ả ờ
c a ch  trong h  s  v  án. Nay ch  yêu c u Tòa án gi i quy t cho đ c ly hôn v iủ ị ồ ơ ụ ị ầ ả ế ượ ớ
anh Nguy n Văn M. V  con chung ch  đ  ngh  Tòa án ti p t c con chung là cháuễ ề ị ề ị ế ụ
Nguy n Th  Ph ng A, sinh ngày 15/9/2011 cho ch  qu n lý, chăm sóc. Ch  khôngễ ị ươ ị ả ị
yêu c u anh Nguy n Văn M đóng góp c p d ng nuôi con. V  tài s n, công nầ ễ ấ ưỡ ề ả ợ
chung ch  không yêu c u Tòa án xem xét, gi i quy t.ị ầ ả ế

T i phiên tòa b  đ n anh Nguy n Văn M gi  nguyên các l i khai c a anh cóạ ị ơ ễ ữ ờ ủ
trong h  s  v  án. V  quan h  v  ch ng, anh đ ng ý ly hôn v i ch  Nguy n Th  N.ồ ơ ụ ề ệ ợ ồ ồ ớ ị ễ ị
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V  con chung anh đ  ngh  Tòa án giao con chung là cháu Nguy n Th  Ph ng A,ề ề ị ễ ị ươ
sinh ngày 15/9/2011 cho anh qu n lý, chăm sóc. Anh không yêu c u ch  N đóng gópả ầ ị
c p d ng nuôi con. V  tài s n, công n  chung anh không yêu c u Tòa án xem xét,ấ ưỡ ề ả ợ ầ
gi i quy t.ả ế

T i phiên tòa Đ i di n Vi n ki m sát phát bi u ý ki n v  th  t c t  t ng c aạ ạ ệ ệ ể ể ế ề ủ ụ ố ụ ủ
Tòa án trong quá trình th  lý cũng nh  gi i quy t v  án và s  ch p hành pháp lu t c aụ ư ả ế ụ ự ấ ậ ủ
các đ ng s  đ u tuân th  các quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s . ươ ự ề ủ ị ủ ộ ậ ố ụ ự

Ý ki n v  vi c gi i quy t v  án: Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng Đi u 9;ế ề ệ ả ế ụ ề ị ộ ồ ử ụ ề
Đi u 56; Đi u 81; Đi u 82; Đi u 83 Lu t Hôn nhân và gia đình; Đi u 28; Đi u 35;ề ề ề ề ậ ề ề
Đi u 271; Đi u 273; Đi u 280 B  lu t t  t ng dân s  năm 2015, x :ề ề ề ộ ậ ố ụ ự ử

- V  quan h  v  ch ng: Ch p nh n yêu c u kh i ki n c a ch  Nguy n Thề ệ ợ ồ ấ ậ ầ ở ệ ủ ị ễ ị
N, cho ch  Nguy n Th  N đ c ly hôn v i anh Nguy n Văn M.ị ễ ị ượ ớ ễ

- V  con chung: Giao cho ch  Nguy n Th  N qu n lý, chăm sóc con chung làề ị ễ ị ả
Nguy n Th  Ph ng A, sinh ngày 15/9/2011ễ ị ươ . Anh Nguy n Văn M có quy n thămễ ề
nom con chung sau khi ly hôn, không ai đ c c n tr . V n đ  c p d ng nuôi con cácượ ả ở ấ ề ấ ưỡ
đ ng s  không yêu c u gi i quy t nên không đ t ra xem xéươ ự ầ ả ế ặ t.

V  tài s n chung và công n  chung: Các đ ng s  không yêu c u nên khôngề ả ợ ươ ự ầ
đ t ra gi i quy t.ặ ả ế

V  án phí: Áp d ng Đi u 147 B  lu t t  t ng dân s ; Đi u 6, Đi uề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ề ề  27 Nghị
quy t ế 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Qu c H i quy đ nh v  m c thu,ủ ố ộ ị ề ứ
mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí, l  phí Tòa án.ễ ả ộ ả ử ụ ệ

- Ch  Nguy n Th  N ph i ch u 300.000 đ ng ti n án phí dân s  s  th m.ị ễ ị ả ị ồ ề ự ơ ẩ
NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đ c th mứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ ẩ
tra t i phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét xạ ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử
nh n đ nh: Ch  Nguy n Th  N và anh Nguy n Văn M k t hôn v i nhau vào nămậ ị ị ễ ị ễ ế ớ
2011, tr c khi k t hôn hai bên có đ c tìm hi u nhau trên c  s  t  nguy n, đ cướ ế ượ ể ơ ở ự ệ ượ
gia đình t  ch c  l  c i  theo phong t c  đ a ph ng,  có đăng ký k t  hôn t iổ ứ ễ ướ ụ ị ươ ế ạ
UBND xã H S, huy n L G, t nh B. Mâu thu n v  ch ng ch  N và anh M phát sinhệ ỉ ẫ ợ ồ ị
t  tháng 4 năm 2017, anh ch  đã s ng ly thân và c t đ t m i quan h  tình c m từ ị ố ắ ứ ọ ệ ả ừ
đó đ n nay. Hi n mâu thu n v  ch ng đã tr m tr ng, đ i s ng chung không thế ệ ẫ ợ ồ ầ ọ ờ ố ể
kéo dài, m c đích hôn nhân không đ t đ c, ch  N có đ n đ  ngh  xin ly hôn v iụ ạ ượ ị ơ ề ị ớ
anh M, anh M cũng nh t trí ly hôn v i ch  N. Do v y c n áp d ng Đi u 56 Lu tấ ớ ị ậ ầ ụ ề ậ
hôn nhân và  gia  đình năm 2014 x :  Cho  ch  Nguy n Th  N đ c  ly  hôn anhử ị ễ ị ượ
Nguy n Văn M.ễ
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V  con chung: Quá trình chung s ng ch  Nguy n Th  N và anh Nguy n Văn Mề ố ị ễ ị ễ
sinh đ c m t ng i con chung là ượ ộ ườ Nguy n Th  Ph ng A, sinh ngày 15/9/2011ễ ị ươ . Hi nệ
nay cháu Ph ng A h n 05 tu i và đang  cùng m  là ch  Nguy n Th  N. T i phiên tòaươ ơ ổ ở ẹ ị ễ ị ạ
c  ch  Ng và anh M đ u đ  ngh  đ c nuôi con chung, H i đ ng xét x  xétả ị ề ề ị ượ ộ ồ ử  th y vi cấ ệ
đ  ngh  đ c nuôi con chung c a ch  Nguy n Th  N và anh Nguy n Văn M là chínhề ị ượ ủ ị ễ ị ễ
đáng và phù h p quy đ nh c a pháp lu t. Tuy nhiên hi n nay cháu Nguy n Thợ ị ủ ậ ệ ễ ị
Ph ng A đang  ch  N, cháu kh e m nh, phát tri n bình th ng. M t khác ch  Nươ ở ị ỏ ạ ể ườ ặ ị
là ng i có n i  n đ nh, có đi u ki n đ  chăm sóc, nuôi d ng con chung. Xétườ ơ ở ổ ị ề ệ ể ưỡ
th y vi c giao cháu Nguy n Th  Ph ng A cho ch  N nuôi d ng s  không làm nhấ ệ ễ ị ươ ị ưỡ ẽ ả
h ng đ n tâm sinh lý c a tr  nh  cũng nh  s  phát tri n sau này c a cháu. Do đóưở ế ủ ẻ ỏ ư ự ể ủ
c n ti p t c giao cho ch  Nguy n Th  N qu n lý, chăm sóc con chung là Nguy nầ ế ụ ị ễ ị ả ễ
Th  Ph ng A, sinh ngày 15/9/2011. Xét nh  v y là phù h p quy đ nh t i Đi u 81ị ươ ư ậ ợ ị ạ ề
Lu t hôn nhân và gia đình. Vi c ch  N, anh M không yêu c u Tòa án gi i quy t v nậ ệ ị ầ ả ế ấ
đ  c p d ng nuôi con, xét th y đây là s  t  nguy n th a thu n c a các bên, sề ấ ưỡ ấ ự ự ệ ỏ ậ ủ ự
th a thu n này phù h p quy đ nh c a pháp lu t nên H i đ ng xét x  không đ t raỏ ậ ợ ị ủ ậ ộ ồ ử ặ
xem xét, gi i quy t.ả ế

Sau khi ly hôn anh Nguy n Văn M đ c quy n thăm nom con chung, khôngễ ượ ề
ai đ c c n tr  anh M th c hi n quy n này.ượ ả ở ự ệ ề

V  tài s n, công n  chung: Ch  N, anh M t  th a thu n và không yêu c u Tòaề ả ợ ị ự ỏ ậ ầ
án gi i quy t nên H i đ ng xét x  không đ t ra xem xét.ả ế ộ ồ ử ặ

V  án phí: Ch  Nguy n Th  N ph i ch u án phí dân s  s  th m theo quy đ nhề ị ễ ị ả ị ự ơ ẩ ị
c a pháp lu t.ủ ậ

V  quy n kháng cáo: Các đ ng s  đ c quy n kháng cáo theo quy đ nhề ề ươ ự ượ ề ị
c a B  lu t t  t ng dân s .ủ ộ ậ ố ụ ự

Vì các l  trên.ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  Đi u 9, Đi u 56, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83 Lu t hôn nhân và gia đình;ứ ề ề ề ề ề ậ
Đi u 28, Đi u 35, Đi u 271, Đi u 273; Đi u 280 B  lu t t  t ng dân s  năm 2015 xề ề ề ề ề ộ ậ ố ụ ự ử:

1.  V  quan  h  v  ch ng:  Cho  ch  Nguy n  Th  N đ c  ly  hôn  v i  anhề ệ ợ ồ ị ễ ị ượ ớ
Nguy n Văn M.ễ

2. V  con chung: ề
Giao cho ch  Nguy n Th  N qu n lý, chăm sóc con chung là Nguy n Th  Ph ngị ễ ị ả ễ ị ươ

A, sinh ngày 15/9/2011. Anh Nguy n Văn M không ph i c p d ng nuôi con chung.ễ ả ấ ưỡ
Sau khi ly hôn, anh Nguy n Văn M đ c quy n thăm nom con chung, khôngễ ượ ề

ai đ c c n tr .ượ ả ở
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3. V  án phí: Áp d ng Đi u 147 B  lu t t  t ng dân s ; Đi u 6, Đi uề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ề ề  27
Ngh  quy t  ị ế 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  Qu c H i  quy đ nh vủ ố ộ ị ề
m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí, l  phí Tòa án.ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

Ch  Nguy n Th  N ph i ch u 300.000 đ ng án phí dân s  s  th m. Xác nh nị ễ ị ả ị ồ ự ơ ẩ ậ
ch  N  đã  n p  300.000  đ ng  ti n  t m  ng  án  phí  theo  biên  lai  thu  sị ộ ồ ề ạ ứ ố
AA/2015/0000936 ngày 20 tháng 6 năm 2017 t i Chi c c Thi hành án dân s  huy nạ ụ ự ệ
L. Ch  N đã n p đ  ti n án phí dân s  s  th m.ị ộ ủ ề ự ơ ẩ

4. V  quy n kháng cáo:ề ề
Nguyên đ n, b  đ n có m t đ c quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngàyơ ị ơ ặ ượ ề ả ạ

k  t  ngày tuyên án.ể ừ
Án x  công khai s  th m./.ử ơ ẩ

N i nh n:ơ ậ T/M H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
- TAND t nh B;ỉ TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKSND t nh B;ỉ
- VKSND huy n L;ệ
- UBND xã P, huy n L;ệ
- C ng thông tin đi n t  Tòa án;ổ ệ ử
- Đ ng s ;ươ ự
- Chi c c THADS huy n L;ụ ệ
- L u HS.ư Nguy n Thái S nễ ơ
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